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035185003259 Hoàng Thị Thắm TRUE 01/04/1985 0985656707 Phó Hiệu trưởng SAU ĐẠI HỌC T117 - THCS Đồng Khởi Quận Tân Phú Trưởng điểm thi

046172000153 Hoàng Thị Mỹ Hiếu TRUE 27/09/1972 0399921571 Tổ trưởng chuyên môn ĐẠI HỌC T117 - THCS Đồng Khởi Quận Tân Phú Thư ký Trưởng điểm

095177002454 Võ Thiên Tuyền TRUE 05/01/1977 0914676987 Giáo viên ĐẠI HỌC T117 - THCS Đồng Khởi Quận Tân Phú Giám thị

079176027582 Vũ Thị Thúy Quỳnh TRUE 26/08/1976 0903934038 Giáo viên ĐẠI HỌC T117 - THCS Đồng Khởi Quận Tân Phú Giám thị

075187020304 Phạm Thị Thanh Tâm TRUE 20/12/1987 0974191059 Giáo viên SAU ĐẠI HỌC T117 - THCS Đồng Khởi Quận Tân Phú Giám thị

079188020670 Nguyễn Văn Vĩnh Hảo TRUE 01/10/1988 0978352788 Giáo viên SAU ĐẠI HỌC T117 - THCS Đồng Khởi Quận Tân Phú Giám thị

080183006102 Phạm Ánh Nguyệt TRUE 29/03/1983 0986691010 Giáo viên SAU ĐẠI HỌC T117 - THCS Đồng Khởi Quận Tân Phú Giám thị

079170004838 Phạm Thị Quỳnh Giao TRUE 30/04/1970 0973336708 Giáo viên ĐẠI HỌC T117 - THCS Đồng Khởi Quận Tân Phú Giám thị

070180005850 Trần Thị Ngọc Châu TRUE 21/01/1980 0903384232 Giáo viên SAU ĐẠI HỌC T117 - THCS Đồng Khởi Quận Tân Phú Giám thị

042185001170 Phan Thị Thanh Mai TRUE 20/10/1985 0985188633 Giáo viên ĐẠI HỌC T117 - THCS Đồng Khởi Quận Tân Phú Giám thị

056178000040 Tạ Thị Minh Tuyến TRUE 07/01/1978 0395652185 Giáo viên ĐẠI HỌC T117 - THCS Đồng Khởi Quận Tân Phú Giám thị

079179016462 Tô Thanh Hòa TRUE 20/10/1979 0903103643 Giáo viên SAU ĐẠI HỌC T117 - THCS Đồng Khởi Quận Tân Phú Giám thị

079069008726 Trần Thanh Công FALSE 04/05/1969 0908243783 Giáo viên ĐẠI HỌC T117 - THCS Đồng Khởi Quận Tân Phú Giám thị

052179017050 Nguyễn An Hồ Quỳnh Giao TRUE 02/09/1979 0913363923 Giáo viên SAU ĐẠI HỌC T117 - THCS Đồng Khởi Quận Tân Phú Giám thị

079176023601 Nguyễn Anh Thư TRUE 31/08/1976 0937868027 Giáo viên ĐẠI HỌC T117 - THCS Đồng Khởi Quận Tân Phú Giám thị

079075008366 Nguyễn Đức Thịnh FALSE 22/09/1975 0908586271 Giáo viên ĐẠI HỌC T117 - THCS Đồng Khởi Quận Tân Phú Giám thị

079067015432 Nguyễn Khắc Thành FALSE 18/08/1967 0903187367 Giáo viên ĐẠI HỌC T117 - THCS Đồng Khởi Quận Tân Phú Giám thị

079172035596 Nguyễn Thị Bích Diệp TRUE 21/02/1972 0938060469 Giáo viên ĐẠI HỌC T117 - THCS Đồng Khởi Quận Tân Phú Giám thị

079173036148 Bùi Kim Thu TRUE 11/08/1973 0932713224 Giáo viên ĐẠI HỌC T117 - THCS Đồng Khởi Quận Tân Phú Giám thị

072177008277 Bùi Phương Thùy TRUE 08/07/1977 0903168692 Giáo viên ĐẠI HỌC T117 - THCS Đồng Khởi Quận Tân Phú Giám thị

051068014435 Đoàn Văn Bay FALSE 05/07/1968 0919398720 Giáo viên ĐẠI HỌC T117 - THCS Đồng Khởi Quận Tân Phú Giám thị

079072013790 Hồ Cao Phi FALSE 04/11/1972 0902640345 Giáo viên ĐẠI HỌC T117 - THCS Đồng Khởi Quận Tân Phú Giám thị
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048176000055 Trần Thị Dũ TRUE 09/07/1976 0903515606 Phó Hiệu trưởng ĐẠI HỌC T118 - THCS Hoàng Diệu Quận Tân Phú Trưởng điểm thi

022177003227 Lê Thị Tuyết Lan TRUE 31/08/1977 0383694141 Tổ trưởng chuyên môn SAU ĐẠI HỌC T118 - THCS Hoàng Diệu Quận Tân Phú Thư ký Trưởng điểm

079170004795 Phạm Thị Thanh An TRUE 14/08/1970 0903086726 Tổ trưởng chuyên môn ĐẠI HỌC T118 - THCS Hoàng Diệu Quận Tân Phú Giám thị

054179003104 Trương Thị Ngọc Diễm TRUE 08/12/1979 0918573343 Giáo viên ĐẠI HỌC T118 - THCS Hoàng Diệu Quận Tân Phú Giám thị

079071021293 Nguyễn Văn Minh FALSE 02/12/1971 0906721278 Giáo viên ĐẠI HỌC T118 - THCS Hoàng Diệu Quận Tân Phú Giám thị

048173000251 Phạm Thị Thùy Loan TRUE 05/05/1973 0908381385 Giáo viên SAU ĐẠI HỌC T118 - THCS Hoàng Diệu Quận Tân Phú Giám thị

072083007635 Phan Phú Hải FALSE 25/06/1983 0909785427 Giáo viên ĐẠI HỌC T118 - THCS Hoàng Diệu Quận Tân Phú Giám thị

080185005823 Trần Thị Châu Phoa TRUE 15/08/1985 0934072608 Giáo viên ĐẠI HỌC T118 - THCS Hoàng Diệu Quận Tân Phú Giám thị

051177000304 Nguyễn Thị Tuyết Sâm TRUE 29/08/1977 0908299448 Giáo viên ĐẠI HỌC T118 - THCS Hoàng Diệu Quận Tân Phú Giám thị

079173023179 Lê Thị Xuân Phúc TRUE 27/03/1973 0903183919 Giáo viên ĐẠI HỌC T118 - THCS Hoàng Diệu Quận Tân Phú Giám thị

052070021552 Nguyễn Hồng Ân FALSE 01/09/1970 0908651189 Giáo viên ĐẠI HỌC T118 - THCS Hoàng Diệu Quận Tân Phú Giám thị

080079000463 Nguyễn Minh Quyền FALSE 14/06/1979 0902287229 Giáo viên ĐẠI HỌC T118 - THCS Hoàng Diệu Quận Tân Phú Giám thị

080090000161 Nguyễn Thanh Tuấn FALSE 12/09/1990 0973646894 Giáo viên SAU ĐẠI HỌC T118 - THCS Hoàng Diệu Quận Tân Phú Giám thị

049175006966 Nguyễn Thị Bích Thủy TRUE 17/08/1975
0Nguyễn Thị 
Bích Thủy

Giáo viên ĐẠI HỌC T118 - THCS Hoàng Diệu Quận Tân Phú Giám thị

060178012515 Nguyễn Thị Minh Linh TRUE 10/05/1978 0933402037 Giáo viên ĐẠI HỌC T118 - THCS Hoàng Diệu Quận Tân Phú Giám thị

094182000290 Huỳnh Thị Ngọc Yến TRUE 12/09/1982 0904454462 Giáo viên SAU ĐẠI HỌC T118 - THCS Hoàng Diệu Quận Tân Phú Giám thị

049185001485 Lê Thị Hồng Thủy TRUE 10/10/1985 0982388107 Giáo viên ĐẠI HỌC T118 - THCS Hoàng Diệu Quận Tân Phú Giám thị

079191036500 Chu Thị Kim Hương TRUE 24/12/1991 0984094223 Giáo viên ĐẠI HỌC T118 - THCS Hoàng Diệu Quận Tân Phú Giám thị

092169003257 Đặng Thị Thanh Vân TRUE 01/07/1969 0918114123 Giáo viên ĐẠI HỌC T118 - THCS Hoàng Diệu Quận Tân Phú Giám thị

038174003346 Đặng Thị Thủy TRUE 24/03/1974 0989511668 Giáo viên ĐẠI HỌC T118 - THCS Hoàng Diệu Quận Tân Phú Giám thị

079195024971 Đỗ Đặng Quỳnh Phương TRUE 21/08/1995 0985621895 Giáo viên ĐẠI HỌC T118 - THCS Hoàng Diệu Quận Tân Phú Giám thị

075065000869 Dương Quang Kỳ FALSE 08/01/1965 0988087772 Giáo viên ĐẠI HỌC T118 - THCS Hoàng Diệu Quận Tân Phú Giám thị
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079179005359 Ngô Hoàng Minh Thảo TRUE 22/04/1979 0909322556 Tổ trưởng chuyên môn SAU ĐẠI HỌC T121 - THCS Lê Anh Xuân Quận Tân Phú Giám thị

079176012371 Hồ Thị Thu Hồng TRUE 12/01/1976 0908376003 Tổ trưởng chuyên môn ĐẠI HỌC T121 - THCS Lê Anh Xuân Quận Tân Phú Giám thị

079067022287 Nguyễn Văn Tường FALSE 07/11/1967 0983969723 Giáo viên ĐẠI HỌC T121 - THCS Lê Anh Xuân Quận Tân Phú Giám thị

079177030443 Trần Thị Tú Phương TRUE 22/04/1977 0776665770 Giáo viên ĐẠI HỌC T121 - THCS Lê Anh Xuân Quận Tân Phú Giám thị

038079032396 Phạm Văn Giang FALSE 27/01/1979 0978483608 Giáo viên ĐẠI HỌC T121 - THCS Lê Anh Xuân Quận Tân Phú Giám thị

045183004265 Nguyễn Thị Thảo Nguyên TRUE 01/03/1983 0909997601 Giáo viên ĐẠI HỌC T121 - THCS Lê Anh Xuân Quận Tân Phú Giám thị

051066011968 Nguyễn Chánh FALSE 05/05/1966 0962495066 Giáo viên ĐẠI HỌC T121 - THCS Lê Anh Xuân Quận Tân Phú Giám thị

056179004686 Nguyễn Thị Bảo Xuyên TRUE 14/07/1979 0903995521 Giáo viên SAU ĐẠI HỌC T121 - THCS Lê Anh Xuân Quận Tân Phú Giám thị

079170010325 Đoàn Thị Như Hương TRUE 20/10/1970 0983040428 Giáo viên ĐẠI HỌC T121 - THCS Lê Anh Xuân Quận Tân Phú Giám thị

075085000320 Hà Quốc Hưng FALSE 10/06/1985 0927501395 Giáo viên ĐẠI HỌC T121 - THCS Lê Anh Xuân Quận Tân Phú Giám thị
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027170005197 Trần Thị Kim Bắc TRUE 17/09/1970 0903384232 Tổ trưởng chuyên môn ĐẠI HỌC T122 - THCS Phan Bội Châu Quận Tân Phú Giám thị

060081008645 Trương Lâm Viên FALSE 11/10/1981 0909735373 Giáo viên SAU ĐẠI HỌC T122 - THCS Phan Bội Châu Quận Tân Phú Giám thị

046185003100 Võ Như Thùy TRUE 04/09/1985 0978373376 Giáo viên SAU ĐẠI HỌC T122 - THCS Phan Bội Châu Quận Tân Phú Giám thị

052180012772 Võ Thị Xuân Hồng Yến TRUE 08/11/1980 0777745570 Giáo viên ĐẠI HỌC T122 - THCS Phan Bội Châu Quận Tân Phú Giám thị

079076038487 Vũ Hồng Tú FALSE 26/06/1976 0908129138 Giáo viên ĐẠI HỌC T122 - THCS Phan Bội Châu Quận Tân Phú Giám thị

051178000604 Phạm Thị Thanh Nga TRUE 24/04/1978 0903364878 Giáo viên SAU ĐẠI HỌC T122 - THCS Phan Bội Châu Quận Tân Phú Giám thị

079068034981 Phan Thanh Tiếng FALSE 25/11/1968 0903311148 Giáo viên ĐẠI HỌC T122 - THCS Phan Bội Châu Quận Tân Phú Giám thị

051079015377 Tống Đức Huy FALSE 12/02/1979 0938563593 Giáo viên SAU ĐẠI HỌC T122 - THCS Phan Bội Châu Quận Tân Phú Giám thị

079180017685 Trần Hỷ Quyên TRUE 10/05/1980 0906350038 Giáo viên SAU ĐẠI HỌC T122 - THCS Phan Bội Châu Quận Tân Phú Giám thị

083176014560 Nguyễn Thị Ngọc Diễm TRUE 08/01/1976 0907335489 Giáo viên ĐẠI HỌC T122 - THCS Phan Bội Châu Quận Tân Phú Giám thị

079188014551 Nguyễn Thị Ngọc Lê TRUE 05/04/1988 0937823855 Giáo viên ĐẠI HỌC T122 - THCS Phan Bội Châu Quận Tân Phú Giám thị

079173010945 Nguyễn Thị Ngọc Loan TRUE 07/11/1973 0348111446 Giáo viên ĐẠI HỌC T122 - THCS Phan Bội Châu Quận Tân Phú Giám thị

080176017431 Nguyễn Thị Ngọc Yến TRUE 24/12/1976 0937855277 Giáo viên SAU ĐẠI HỌC T122 - THCS Phan Bội Châu Quận Tân Phú Giám thị

083182002264 Nguyễn Thị Thà TRUE 15/01/1982 0985229264 Giáo viên SAU ĐẠI HỌC T122 - THCS Phan Bội Châu Quận Tân Phú Giám thị

079172013298 Nguyễn Thị Thùy Trang TRUE 29/10/1972 0938261645 Giáo viên ĐẠI HỌC T122 - THCS Phan Bội Châu Quận Tân Phú Giám thị

068175006497 Nguyễn Thúy Ly TRUE 28/03/1975 0904568817 Giáo viên ĐẠI HỌC T122 - THCS Phan Bội Châu Quận Tân Phú Giám thị

080086000141 Nguyễn Trung Kiên FALSE 03/02/1986 0395814086 Giáo viên SAU ĐẠI HỌC T122 - THCS Phan Bội Châu Quận Tân Phú Giám thị

082196015904 Lê Trí Phương Duy TRUE 11/12/1996 0932885916 Giáo viên ĐẠI HỌC T122 - THCS Phan Bội Châu Quận Tân Phú Giám thị

036085024687 Hoàng Lê Hạnh FALSE 29/06/1985 0942994242 Giáo viên ĐẠI HỌC T122 - THCS Phan Bội Châu Quận Tân Phú Giám thị

079066033619 Nguyễn Cao Đức FALSE 09/10/1966 0908436432 Giáo viên ĐẠI HỌC T122 - THCS Phan Bội Châu Quận Tân Phú Giám thị

046083006513 Nguyễn Kỳ Anh FALSE 10/08/1983 0983121815 Giáo viên ĐẠI HỌC T122 - THCS Phan Bội Châu Quận Tân Phú Giám thị

089177010754 Cao Cát Phiên An TRUE 23/12/1977 0919624635 Giáo viên ĐẠI HỌC T122 - THCS Phan Bội Châu Quận Tân Phú Giám thị

075177000028 Hồ Kim Phụng TRUE 26/10/1977 0909218322 Giáo viên SAU ĐẠI HỌC T122 - THCS Phan Bội Châu Quận Tân Phú Giám thị
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079192024636 Vũ Thị Dung TRUE 26/12/1992 0908338142 Tổ trưởng chuyên môn ĐẠI HỌC T124 - THCS Võ Thành Trang Quận Tân Phú Giám thị

079185036247 Đặng Phương An TRUE 09/05/1985 0909366632 Giáo viên SAU ĐẠI HỌC T124 - THCS Võ Thành Trang Quận Tân Phú Giám thị

038186025417 Trịnh Thị Nhung TRUE 24/09/1986 0932171396 Giáo viên ĐẠI HỌC T124 - THCS Võ Thành Trang Quận Tân Phú Giám thị

046172007379 Trương Thị Ái TRUE 03/02/1972 0398128305 Giáo viên ĐẠI HỌC T124 - THCS Võ Thành Trang Quận Tân Phú Giám thị

054083000064 Võ Công Hoan FALSE 03/08/1983 0933487445 Giáo viên ĐẠI HỌC T124 - THCS Võ Thành Trang Quận Tân Phú Giám thị

079174029268 Võ Thị Thanh Thảo TRUE 07/02/1974 0907723609 Giáo viên ĐẠI HỌC T124 - THCS Võ Thành Trang Quận Tân Phú Giám thị

034084006710 Vũ Đình Tâm FALSE 16/07/1984 0979799048 Giáo viên SAU ĐẠI HỌC T124 - THCS Võ Thành Trang Quận Tân Phú Giám thị

079182037810 Trần Thị Thanh Vân TRUE 06/02/1982 0978119507 Giáo viên ĐẠI HỌC T124 - THCS Võ Thành Trang Quận Tân Phú Giám thị

048177000148 Trần Thị Thu Trang TRUE 20/04/1977 0983077225 Giáo viên ĐẠI HỌC T124 - THCS Võ Thành Trang Quận Tân Phú Giám thị

042080012143 Trần Văn Chiến FALSE 15/07/1980 0938611999 Giáo viên SAU ĐẠI HỌC T124 - THCS Võ Thành Trang Quận Tân Phú Giám thị

045179004671 Phan Quỳnh Ngọc Hà TRUE 26/08/1979 0919411873 Giáo viên ĐẠI HỌC T124 - THCS Võ Thành Trang Quận Tân Phú Giám thị

079169010726 Phan Thị Thanh Sơn TRUE 26/11/1969 0982540039 Giáo viên ĐẠI HỌC T124 - THCS Võ Thành Trang Quận Tân Phú Giám thị

079190029729 Thiều Thị Trúc Uyên TRUE 27/09/1990 0932757859 Giáo viên SAU ĐẠI HỌC T124 - THCS Võ Thành Trang Quận Tân Phú Giám thị

045178000803 Hoàng Thị Hương Nguyên TRUE 11/03/1978 0983590733 Giáo viên SAU ĐẠI HỌC T124 - THCS Võ Thành Trang Quận Tân Phú Giám thị

079078033569 Nguyễn Thanh Nam FALSE 11/07/1978 0918455256 Giáo viên ĐẠI HỌC T124 - THCS Võ Thành Trang Quận Tân Phú Giám thị

030182015054 Hoàng Thị Tâm TRUE 26/11/1982 0908931277 Giáo viên SAU ĐẠI HỌC T124 - THCS Võ Thành Trang Quận Tân Phú Giám thị

038180013028 Lê Thị Sinh TRUE 10/08/1980 0907306838 Giáo viên ĐẠI HỌC T124 - THCS Võ Thành Trang Quận Tân Phú Giám thị

074183009130 Hà Thị Kim Anh TRUE 19/02/1983 0978180376 Giáo viên ĐẠI HỌC T124 - THCS Võ Thành Trang Quận Tân Phú Giám thị


